
Số 

ngày

Số 

buổi

I 42.900.000

2 Bồi dưỡng Trọng Tài, Cứu hộ Người 15 2 500.000 15.000.000

3 Bồi dưỡng dẫn chương trình Người 1 1 500.000 500.000

4 Lắp đặt âm Thanh Lần 1 2 1.500.000 3.000.000

5
Nước uống BTC, Đại biểu, tổ

phục vụ, công an, y tế
Chai 140 2 5.000 1.400.000

6
Văn phòng phẩm, giấy mời, vật

dụng khác
Lần 1 500.000 500.000

7
Bồi dưỡng tổ phục vụ, công an,

y tế
Người 17 1 200.000 3.400.000

8 Khung giấy khen Cái 36 100.000 3.600.000

9
Bồi dưỡng học sinh cầm bảng

tên
Người 14 1 100.000 1.400.000

10 Thuê Bàn ghế phục vụ Khai Bộ 1 1 1.000.000 1.000.000

13 Hỗ trợ các đoàn Đoàn 13 500.000 6.500.000

14 Họp chuyên môn Người 16 1 100.000 1.600.000

16 Trang trí, khánh tiết Lần 1 5.000.000 5.000.000

II 42 20.600.000

1 36 14.400.000

1.1 Giải Nhất giải 12 500.000 6.000.000

1.2 Giải Nhì giải 12 400.000 4.800.000

1.3 Giải Ba giải 12 300.000 3.600.000

2 6 6.200.000

2.1 Giải Nhất giải 1 1.500.000 1.500.000

2.2 Giải Nhì giải 1 1.300.000 1.300.000

2.3 Giải Ba giải 1 1.000.000 1.000.000

2.4 Giải Khuyến khích giải 3 800.000 2.400.000

III 11.300.000

1 Làm bảng tên đoàn Cái 12 100.000 1.200.000

2 Cờ thưởng Lá 6 150.000 900.000

3 In cờ Lưu niệm Lá 14 100.000 1.400.000

4 Hoa tươi Bó 14 200.000 2.800.000

5 Phóng sự Phóng sự 1    5.000.000 5.000.000

81.000.000

DỰ TOÁN KINH PHÍ TỔ CHỨC GIẢI BƠI LỘI HỌC SINH, THIẾU NHI HUYỆN TUY PHƯỚC NĂM 2023

PHỤ LỤC

TỔNG CỘNG

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày       tháng     năm 2023 của UBND huyện)

STT Nội dung
Đơn vị 

tính

Khối 

lượng 

(Số 

lượng)

Thời gian

  Đơn giá 

(đồng) 

 Kinh phí Dự toán 

thực tế theo Kế 

hoạch tổ chức 

(đồng)

Chi Khác

Chi giải thưởng

Giải thưởng Toàn đoàn

Giải thưởng cá nhân

Công tác chuẩn bị, tổ chức
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